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BÁO CÁO 

QUYẾT TOÁN BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
────────────────────

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên

Thực hiện các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV, ngày 07 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét báo cáo số 350/BC-UBND ngày 29 tháng  11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và đã ban hành Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2017.
Tuy nhiên ngày 16/11/2018, Bộ Tài chính ban hành văn bản số 14288/BTC-NSNN về việc thông báo bổ sung có mục tiêu năm 2017 từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương và thu hồi khoản tạm ứng cải cách tiền lương theo văn bản số 1072/BTC-NSNN ngày 23/01/2017 của Bộ Tài chính; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chủ động xây dựng phương án điều chỉnh quyết toán ngân sách địa phương năm 2017 báo cáo HĐND cùng cấp phê chuẩn; trên cơ sở đó UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 bổ sung dự toán chi cải cách tiền lương năm 2017 đồng thời thu hồi kinh phí đã tạm ứng năm 2016 của các cơ quan, đơn vị; chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm điều chỉnh quyết toán ngân sách niên độ năm 2017. 
Sau khi tổng hợp báo cáo quyết toán bổ sung ngân sách niên độ năm 2017 của các sở, ban, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố; tiếp theo Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 29/11/2018 UBND tỉnh báo cáo – trình HĐND tỉnh số quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2017, cụ thể như sau:

A. QUYẾT TOÁN BỔ SUNG NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017
I. Quyết toán bổ sung số thu ngân sách địa phương năm 2017: 116 tỷ 459 triệu đồng, gồm:

1. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương: 115 tỷ 088 triệu đồng (theo văn bản số 14288/BTC-NSNN ngày 16/11/2018 của Bộ Tài chính). 

2. Thu ngân sách cấp dưới nộp lên: 1 tỷ 371 triệu đồng là số nộp trả kinh phí còn dư hết nhiệm vụ chi của thành phố Điện Biên Phủ, do trước đây mượn nguồn kinh phí còn dư đã hết nhiệm vụ chi để thực hiện cải cách tiền lương khi chưa được tỉnh bổ sung; khi được tỉnh bổ sung kinh phí cải cách tiền lương thành phố Điện Biên Phủ có nguồn để hoàn trả nguồn và sử dụng số tiền này để nộp trả ngân sách tỉnh số kinh phí được xác định đã hết nhiệm vụ chi phải nộp trả ngân sách tỉnh.

II. Quyết toán bổ sung số chi ngân sách địa phương năm 2017: 116 tỷ 356 triệu đồng, gồm:

1. Chi thường xuyên: 109 tỷ 242 triệu đồng (do tăng chi thực hiện cải cách tiền lương theo Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 của UBND tỉnh).

2. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 5 tỷ 743 triệu đồng (là số kinh phí cải cách tiền lương do các đơn vị không chi hết thực hiện chuyển nguồn).

3. Chi nộp trả ngân sách cấp trên: 1 tỷ 371 triệu đồng (do thành phố Điện Biên Phủ thực hiện nộp trả kinh phí còn dư hết nhiệm vụ chi như đã nêu ở trên).

III. Kết dư ngân sách địa phương: 103 triệu đồng. 
B. TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2017 SAU KHI QUYẾT TOÁN BỔ SUNG
I. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2017 sau khi quyết toán bổ sung:
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 1 nghìn 123 tỷ 548 triệu, đạt 107% dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao (vẫn giữ nguyên các số thu như Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh). 
II. Tổng thu ngân sách địa phương năm 2017 sau khi quyết toán bổ sung: 10 nghìn 709 tỷ 457 triệu đồng, đạt 137% dự toán Trung ương giao và Nghị quyết HĐND tỉnh giao - tăng 116 tỷ 459 triệu đồng so với số thu đã phê chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh (10.592 tỷ 997 triệu đồng + 116 tỷ 459 triệu đồng), do có số quyết toán thu bổ sung ở mục I phần A nêu trên.

III. Tổng quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017 sau khi quyết toán bổ sung: 10 nghìn 503 tỷ 034 triệu đồng, đạt 137 dự toán Trung ương và Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 116 tỷ 356 triệu đồng so với số chi đã phê chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 104/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh (10.386 tỷ 678 triệu đồng + 116 tỷ 356 triệu đồng), do có số quyết toán chi bổ sung ở mục II phần A nêu trên.
1. Các nội dung: Chi đầu tư phát triển; Chi trả nợ lãi vay đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng; Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính vẫn giữ nguyên các số chi như Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh. 
2 Chi thường xuyên: 6 nghìn 559 tỷ 375 triệu đồng, đạt 110% dự toán Trung ương giao và Nghị quyết HĐND tỉnh giao. Tăng 109 tỷ 242 triệu đồng so với số chi đã phê chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh (6.450 tỷ 133 triệu đồng + 109 tỷ 242 triệu đồng), do các cơ quan đơn vị khối tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố quyết toán bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương. Chi tiết các lĩnh vực tăng theo biểu số 2 đính kèm.
3. Chi chuyển nguồn sang năm sau: 1 nghìn 771 tỷ 732 triệu đồng,  tăng  5 tỷ 743 triệu đồng so với số chi chuyển nguồn đã phê chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 104/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, do các đơn vị không thực hiện hết nguồn kinh phí được bổ sung, gồm:

3.1. Ngân sách tỉnh: 1 nghìn 270 tỷ 568 triệu đồng;
3.2. Ngân sách huyện: 419 tỷ 772 triệu đồng;
 
3.3. Ngân sách xã: 81 tỷ 392 triệu đồng. 

4. Chi nộp  ngân sách cấp trên: 173 tỷ 880 triệu đồng, tăng 1 tỷ 371 triệu đồng so với số chi nộp ngân sách cấp trên đã phê chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 104/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, là số nộp trả kinh phí còn dư hết nhiệm vụ chi của thành phố Điện Biên Phủ, như đã nêu ở tiết 2 mục I phần A.

IV. Kết dư ngân sách địa phương năm 2017 sau khi quyết toán bổ sung: 5 tỷ 373 triệu đồng, tăng 103 triệu đồng so với số kết dư đã phê chuẩn quyết toán tại Nghị quyết số 104/NQ- HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh, là số kết dư của huyện Điện Biên và huyện Nậm Pồ. 

 C. QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH KHỐI HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2017 SAU KHI QUYẾT TOÁN BỔ SUNG
I. Thu ngân sách huyện: 5 nghìn 732 tỷ 973 triệu đồng, tăng 104.602 triệu đồng so với số đã báo cáo quyết toán tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh (5.628 tỷ 371 triệu đồng + 104.602 triệu đồng), do có số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương. 
II. Quyết toán chi ngân sách: 5 nghìn 727 tỷ 635 triệu đồng, tăng 104 tỷ 499 triệu đồng so với số đã báo cáo quyết toán tại Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh là do các huyện, thị xã, thành phố quyết toán bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và chi nộp ngân sách cấp trên số kinh phí đã hết nhiệm vụ chi.

III. Kết dư ngân sách huyện: 5 tỷ 338 triệu đồng, tăng 103 triệu đồng (huyện Điện Biên 3 triệu và huyện Nậm Pồ 100 triệu đồng). 
Chi tiết thu, chi của từng huyện như sau:
1. Huyện Điện Biên
- Tổng thu ngân sách huyện: 961 tỷ 944 triệu đồng, đạt 130% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 21 tỷ 990 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương; 
- Tổng chi: 961 tỷ 230 triệu đồng, đạt 127% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 21 tỷ 987 triệu đồng số chi thực hiện cải cách tiền lương;   
- Kết dư ngân sách: 714 triệu đồng, tăng 3 triệu đồng. 
2. Huyện Tuần Giáo 
- Tổng thu: 708 tỷ 187 triệu đồng, đạt 137% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 9 tỷ 661 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương; 

- Tổng chi: 708 tỷ 059 triệu đồng, đạt 135% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 9 tỷ 661 triệu đồng chi thực hiện cải cách tiền lương. 

- Kết dư ngân sách: 128 triệu đồng. 
3. Huyện Mường Ảng

- Tổng thu: 446 tỷ 988 triệu đồng, đạt 146% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 6 tỷ 889 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương;
- Tổng chi: 446 tỷ 916 triệu đồng, đạt 146% Nghị quyết HĐND tỉnh giao,. tăng 6 tỷ 889 triệu đồng chi thực hiện cải cách tiền lương; 

- Kết dư ngân sách: 72 triệu đồng. 
4. Huyện Mường Chà 

- Tổng thu: 536 tỷ 059 triệu đồng, đạt 143% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 8 tỷ 896 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương;

 - Tổng chi: 535 tỷ 060 triệu đồng, đạt 143% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 8 tỷ 896 triệu đồng số chi thực hiện cải cách tiền lương;
- Kết dư ngân sách: 999 triệu đồng.
5. Huyện Tủa Chùa.

- Tổng thu: 508 tỷ 926 triệu đồng, đạt 150% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 7 tỷ 359 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương;
- Tổng chi: 506 tỷ 689 triệu đồng đạt 150% so với Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 7 tỷ 359 triệu đồng số chi thực hiện cải cách tiền lương;
- Kết dư ngân sách: 2 tỷ 237 triệu đồng.

6. Huyện Mường Nhé

- Tổng thu: 628 tỷ 611 triệu đồng, đạt 165% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 18 tỷ 593 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương; 


- Tổng chi: 628 tỷ 611 triệu đồng, đạt 165% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 18 tỷ 593 triệu đồng số chi thực hiện cải cách tiền lương;
- Kết dư ngân sách: 0 đồng.
7. Huyện Điện Biên Đông

- Tổng thu: 696 tỷ 282 triệu đồng, đạt 155%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 12 tỷ 341 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương; 

  
- Tổng chi: 695 tỷ 781 triệu đồng, đạt 155% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 12 tỷ 341 triệu đồng số chi thực hiện cải cách tiền lương;
- Kết dư ngân sách: 501 triệu đồng. 
8. Thành Phố Điện Biên Phủ

 
- Tổng thu: 541 tỷ 090 triệu đồng, đạt 126% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 6 tỷ 621 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương;
 
- Tổng chi: 540 tỷ 504 triệu đồng, đạt 126%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 6 tỷ 621 triệu đồng, trong đó: Tăng số chi thực hiện cải cách tiền lương 5 tỷ 250 triệu đồng, chi nộp  ngân sách cấp trên 1 tỷ 371 triệu đồng; 
- Kết dư ngân sách: 586 triệu đồng. 
9. Thị xã Mường Lay
 
- Tổng thu: 132 tỷ 220 triệu đồng, đạt 115%  Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 1 tỷ 671 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương;
 
- Tổng chi: 132 tỷ 220 triệu đồng, đạt 115% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 1 tỷ 671 triệu đồng số chi thực hiện cải cách tiền lương;
- Kết dư ngân sách: 0 đồng.

10. Huyện Nậm Pồ
- Tổng thu: 572 tỷ 666 triệu đồng, đạt 140% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 10 tỷ 582 triệu đồng số thu bổ sung từ ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện cải cách tiền lương;
 - Tổng chi: 572 tỷ 566 triệu đồng, đạt 142% Nghị quyết HĐND tỉnh giao, tăng 10 tỷ 582 triệu đồng số chi thực hiện cải cách tiền lương;
- Kết dư ngân sách:  100 triệu đồng, tăng 100 triệu đồng.  
Trên đây là báo cáo quyết toán bổ sung thu, chi ngân sách địa phương năm 2017, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phê chuẩn./.
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